
Biểu số 60/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu Đồng

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A
TỔNG THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN
5.500.000 1.955.948 35,56% 2561,38%

I Thu nội địa 5.440.000 1.921.237 35,32% 147,54%

Trong đó:

1 Thu từ khu vực DNNN 733.000 247.701 33,79% 100,65%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài
370.000 95.384 25,78% 77,07%

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
1.510.000 423.269 28,03% 120,04%

4 Thuế thu nhập cá nhân 225.000 89.838 39,93% 116,41%

5 Thuế bảo vệ môi trường 450.000 49.750 11,06% 73,45%

6 Lệ phí trước bạ 120.000 36.303 30,25% 137,92%

7 Các loại phí, lệ phí 50.000 23.683 47,37% 118,19%

8 Các khoản thu về nhà, đất 1.683.000 830.542 49,35% 323,78%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
5.000 1.223 24,46% 127,02%

- Thu tiền sử dụng đất 980.000 676.351 69,02% 305,32%

-
Tiền cho thuê đất, thuê mặt 

nước
198.000 3.962 2,00% 131,28%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước
500.000 149.006 29,80% 480,46%

9
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản, vùng biển
42.200 9.644 22,85% 95,79%
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10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi 

nhuận được chia của Nhà 

nước và lợi nhuận sau thuế 

còn lại sau khi trích lập các 

quỹ của doanh nghiệp nhà 

nước

18.000 802 4,46% 80,20%

11
Thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết
95.000 54.504 57,37% 214,30%

12
Thu từ quỹ đất công ích và 

thu hoa lợi công sản khác
3.800 1.147 30,18% 286,03%

13 Thu khác ngân sách 115.000 58.670 51,02% 61,72%

II Thu từ dầu thô

III
Thu từ hoạt động xuất nhập 

khẩu
60.000 34.711 57,85% 2.413,84%

1
Thuế giá trị gia tăng thu từ 

hàng hóa nhập khẩu
20.660

2 Thuế xuất khẩu 3.233

3 Thuế nhập khẩu 60.000 10.818

4
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ 

hàng hóa nhập khẩu

5
Thuế bảo vệ môi trường thu từ 

hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác

IV Thu viện trợ 0

B
THU NSĐP ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
5.094.710 1.835.665 36,03% 140,97%

1 Từ các khoản thu phân chia 2.978.000 816.646 27,42% 95,58%

2
Các khoản thu NSĐP được 

hưởng 100%
2.116.710 1.019.019 48,14% 227,56%


